
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

0170070

3318003

26

Vũ Duy Khƣơng 270482375 07/01/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

21/07/1958

Số 3, tổ 4, ấp 

Phƣơng Lâm 

1, xã Phú 

Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy thuốc 3539

Cấp mới, thu hồi 

CCHND số 

2584/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 20/12/2016

2

0170070

3318003

27

Nguyễn 

Quốc 
Hƣng 272451328 28/06/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

27/06/1995

Ấp Trung 

Tâm, xã Xuân 

Lập, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai 

(30/8/201

6)

Nhà thuốc 

PKĐK Ái 

Nghĩa Long 

Khánh từ 

14/10/2016 

đến 07/2018

 Quầy thuốc 3540 Cấp mới

3

0170070

3318003

29

Trần Thụy 

Ngọc 
Bích

075182000

271
06/12/2016

Cục 

cảnh sát 

ĐKQL 

Cƣ Trú 

và 

QLQG 

về Dân 

Cƣ

06/02/1982

410/2 khu phố 

3A, phƣờng 

Tân Thới 

Hiệp, quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Trung cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3541

Gia hạn (sđc: 

2576/CCHND-

SYT cấp ngày 

26/12/2012 đến 

26/12/2017)

4

0170070

3318003

30

Vũ Thị Dinh 272849456 04/10/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

10/10/1989

Tổ 22C, KP 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

QT Nam 

Thanh (P.Tân 

Hiệp, BH, 

Mai Thị 

Giáp) từ 

01/02/2014 

đến 

10/8/2018

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3542 Cấp mới

Hộ khẩu

 thường trú

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 27)

(Kèm Quyết định số 947/QĐ-SYT ngày 05 tháng 9 năm 2018)

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

5

0170070

3318003

31

HỒ THỊ SẢNH 270676353 23/02/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

26/10/1967

Ấp 5, xã Hiệp 

Phƣớc, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc 3543

Cấp mới; thu hồi 

CCHND số 

2611/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 16/01/2017

6

0170070

3318003

32

NGUYỄN 

THỊ 
HƢƠNG

038192000

449
11/04/2016

Cục 

cảnh 

sát 

ĐKQL 

cƣ trú 

và 

DLQG  

về Dân 

Cƣ

18/02/1992

xã Quảng 

Chính, huyện 

Quảng Xƣơng, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam

QT Kiệt HÀ 

(xã Tam 

Phƣớc, BH, 

Đinh Thị Thu 

Hà) từ 

01/2017 đến 

08/2018

 Quầy thuốc 3544 Cấp mới

7

0170070

3318003

33

NGUYỄN 

THỊ KIM 
ANH 271673454 04/01/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

03/09/1985

31/6, KP 4A, 

phƣờng Tân 

Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2009

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3545

Cấp mới; thu hồi 

CCHND số 

420/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 15/01/2014

8

0170070

3318003

34

CAO 

NGỌC 

PHƢƠNG 

TRINH 272286065 01/10/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/06/1993

5/9 KP 8, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai từ 

01/11/2015 

đến nay

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3546 Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

9

0170070

3318003

35

Lê Thị Mai 271862723 11/03/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/05/1967

448/7, KP 5, 

phƣờng Tân 

Tiến, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai từ 

01/8/1987 

đến nay

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3547 Cấp mới

10

0170070

3318003

36

Phạm Thị 

Hoàng 
Dung 272264713 30/08/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

10/05/1992

78/6 ấp Tân 

Yên, xã Gia 

Tân 3, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2013

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Công ty CP 

Dƣợc phẩm 

OPV từ 

14/4/2014 

đến ngày 

28/02/2018

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3548 Cấp mới

11

0170070

3318003

38

Hoàng Thị 

Mai 
Quý 184083572 28/04/2014

Công 

an Hà 

Tĩnh

20/06/1993

xã Trung Lộc, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Cao đẳng 

Y tế Hà 

Tĩnh 

Nhà thuốc 

Xuân Đồng 

(trực thuộc 

PKĐK 

Nguyễn An 

Phúc, P.Tân 

Phong, BH) 

từ 01/4/2016 

đến ngày 

23/8/2018

 Quầy thuốc 3549 Cấp mới

12

0170070

3318003

39

Nguyễn Hà 

Cẩm 
Tiên 272398249 15/06/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

31/05/1995

34/13, khu phố 

3, phƣờng An 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai 

(30.8.201

6)

Trung tâm Y 

tế huyện 

Long Thành 

từ 28/8/2017 

đến 

28/8/2018

 Tủ thuốc trạm 

y tế
3550 Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

13

0170070

3318003

40

Hoàng Thị Hoa 270812952 17/07/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

31/01/1963

Khu 2, thị trấn 

Tân Phú, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc 3551

Gia hạn; sđc: 

562/CCHND-

SYT cấp ngày 

06/12/2012 đến 

06/12/2017

14

0170070

3318003

42

Nguyễn Ý Vi 272505662 14/11/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

31/01/1995

130 ấp Bắc 

Hòa, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai 

(30.8.201

6)

QT 509 (xã 

Bình Minh, 

Trảng Bom, 

Trần Thôn 

Nữ) từ 

10/02/2017 

đến nay

 Quầy thuốc 3552 Cấp mới

Tổng: 14 trƣờng hợp (05 DSCĐ, 09 DSTH)

4


